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BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA, XẾP HẠNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-BTP ngày 26 tháng  4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)


A. TIÊU CHÍ THI ĐUA ĐỐI VỚI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
	STT
	NỘI DUNG
	TIÊU CHÍ THI ĐUA
	ĐIỂM CHUẨN 
	ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC
	GHI CHÚ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH
	
	130
	
	

	1
	Kết quả thi hành án về việc
	
	40
	
	

	a
	Cơ quan Cục có dưới 500 việc; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số việc dưới 5.000 việc
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	35
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	34
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	33
	
	

	b
	Cơ quan Cục có từ 500 việc đến dưới 1.000 việc; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có từ 5.000 việc đến dưới 10.000 việc
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	36
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	35
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	34
	
	

	c
	Cơ quan Cục có từ 1.000 việc đến dưới 1.500 việc; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có từ 10.000 việc đến dưới 15.000 việc
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	37
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	36
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	35
	
	

	d
	Cơ quan Cục có từ 1.500 việc đến dưới 2.000 việc; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có từ 15.000 việc đến dưới 20.000 việc
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	38
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	37
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	36
	
	

	đ
	Cơ quan Cục có từ 2.000 việc trở lên; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có từ 20.000 việc trở lên
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	39
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	38
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	37
	
	

	2
	Kết quả thi hành án về giá trị
	
	40
	
	

	a
	Cơ quan Cục có số tiền phải thi hành dưới 5 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số tiền phải thi hành dưới 300 tỷ đồng/năm
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	35
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	34
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	33
	
	

	b
	Cơ quan Cục có số tiền phải thi hành từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số tiền phải thi hành từ 300 tỷ đồng đến dưới 700 tỷ đồng/năm
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	36
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	35
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	34
	
	

	c
	Cơ quan Cục có số tiền phải thi hành từ 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số tiền phải thi hành từ 700 tỷ đồng đến dưới 1.100 tỷ đồng/năm
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	37
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	36
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	35
	
	

	d
	Cơ quan Cục có số tiền phải thi hành từ 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số tiền phải thi hành từ 1.100 tỷ đồng đến 1.500 tỷ đồng/năm
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	38
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	37
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	36
	
	

	đ
	Cơ quan Cục có số tiền phải thi hành trên 100 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh, thành phố (gồm cơ quan Cục và Chi cục THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố) có số tiền phải thi hành trên 1.500  tỷ đồng/năm
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	39
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	38
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	37
	
	

	3
	Công tác theo dõi thi hành án hành chính
	
	10
	
	

	a
	Triển khai, phổ biến và quán triệt các văn bản pháp luật về thi hành án hành chính
	Triển khai, phổ biến và quán triệt đầy đủ các văn bản pháp luật về thi hành án hành chính
	2
	
	

	
	
	Đơn vị chậm triển khai các văn bản pháp luật về thi hành án hành chính
	1
	
	


	
	
	Đơn vị không triển khai các văn bản pháp luật về thi hành án hành chính
	0


	
	

	b
	Thực hiện, theo dõi thi hành án hành chính
	Thực hiện, theo dõi kịp thời, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật (bảo đảm việc theo dõi 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành)
	3
	
	

	
	
	Thực hiện, theo dõi không kịp thời hoặc thực hiện không đầy đủ các hoạt động theo dõi THAHC theo quy định của pháp luật
	1.5
	
	

	c
	Hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành án hành chính; tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vụ THAHC phức tạp, kéo dài
	Thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành án hành chính; tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vụ THAHC phức tạp, kéo dài
	1
	
	

	
	
	Chậm thực hiện công tác hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành án hành chính; chậm tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vụ THAHC phức tạp, kéo dài
	0.5
	
	

	
	
	Không thực hiện công tác hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành án hành chính và tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vụ THAHC phức tạp, kéo dài
	0
	
	

	d
	Tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với các trường hợp qua kiểm tra xác định rõ có hành vi chậm THAHC, không chấp hành án hành chính.
	Thực hiện tốt công tác tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với các trường hợp qua kiểm tra xác định rõ có hành vi chậm THAHC, không chấp hành án hành chính
	2
	
	

	
	
	Chậm tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với các trường hợp qua kiểm tra xác định rõ có hành vi chậm THAHC, không chấp hành án hành chính.
	1
	
	

	
	
	Không tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với các trường hợp qua kiểm tra xác định rõ có hành vi chậm THAHC, không chấp hành án hành chính.
	0
	
	

	đ
	Thực hiện việc bồi thường theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc Bản án, quyết định của Tòa án
	Thực hiện chậm dưới 3 việc
	2
	
	

	
	
	Thực hiện chậm trên 3 việc
	1

	
	

	4
	Thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án dân sự
	
	25
	
	

	a
	Ra quyết định về thi hành án
	Ra quyết định về thi hành án đúng thời hạn, đúng pháp luật
	3


	
	

	
	
	Ra quyết định về thi hành án không đúng thời hạn từ 1 đến 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); đến 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm)
	2
	
	

	
	
	Ra quyết định về thi hành án không đúng pháp luật, bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi từ 1 đến 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2000 việc/năm); đến 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); đến 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm)
	1
	
	

	
	
	Ra quyết định về thi hành án không đúng pháp luật, bị cơ quan có thẩm quyền hủy từ 1 đến 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); đến 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm)
	0
	
	

	b
	Đăng tải danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật
	Đăng tải kịp thời, đầy đủ đúng quy định của pháp luật
	3
	
	

	
	
	Chậm đăng tải danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật
	2
	
	

	
	
	Đăng tải nhưng không đầy đủ, hoặc đăng tải không đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật
	1
	
	

	
	
	Không đăng tải danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật
	0
	
	

	c
	Phân loại việc
	Phân loại việc chính xác 100%
	4
	
	

	
	
	Phân loại việc chính xác từ 97% trở lên trên tổng số vụ việc phải thi hành trong năm
	2
	
	

	
	
	Phân loại việc chính xác từ 97 % trở xuống trên tổng số vụ việc phải thi hành trong năm
	0
	
	

	d
	Bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS; quản lý kho vật chứng
	Đúng quy định của pháp luật
	2
	
	

	
	
	Để hư hỏng vật chứng, tài sản tạm giữ
	1
	
	

	
	
	Để xảy ra mất vật chứng, tài sản tạm giữ
	0
	
	

	đ
	Trả lời văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các Chi cục Thi hành án dân sự
	Trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các Chi cục Thi hành án dân sự
	2
	
	

	
	
	Trả lời chậm dưới 50% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các Chi cục Thi hành án dân sự
	1
	
	

	
	
	Không trả lời hoặc trả lời chậm trên 50% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các Chi cục Thi hành án dân sự
	0
	
	

	e
	Thực hiện quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự
	Thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự
	2
	
	

	
	
	Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về trình tự thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu sửa đổi từ 1 đến 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2000 việc/năm); đến 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); đến 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm)
	1
	
	

	
	
	Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về trình tự thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu hủy đến 02 việc (đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 3 việc (đối với các đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 4 việc (đối với các đơn vị có từ  5.000 - 10.000 việc/năm); đến 6 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm)
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ và yêu cầu sửa đổi trên 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); trên 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); trên 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); trên 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm);
	0
	
	

	
	
	Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ và  yêu cầu hủy trên 2 việc (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); trên 3 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); trên  4 việc (đối với đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm; trên 6 việc (đối với đơn vị có trên  10.000 việc/năm).
	0
	
	

	g
	Tổ chức thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước và các bản án, quyết định liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng
	Tổ chức thi hành có hiệu quả số vụ việc phải thi hành
	2
	
	

	
	
	Không tổ chức thi hành hoặc tổ chức thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước và các bản án, quyết định liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng
	0
	
	

	h
	Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
	Tập trung, chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đạt tỷ lệ cao hơn năm 2018
	3
	
	

	
	
	Không tập trung, chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
	0
	
	

	i
	Công tác thẩm định, đấu giá tài sản kê biên theo thẩm quyền
	Thực hiện giám sát chặt chẽ việc thẩm định, đấu giá tài sản kê biên theo thẩm quyền. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong quá trình thẩm định giá, đấu giá tài sản kê biên và giao tài sản trúng đấu giá tại địa phương; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm
	4
	
	

	
	
	Không giám sát chặt chẽ việc thẩm định, đấu giá tài sản kê biên theo thẩm quyền để xảy ra sai phạm
	0
	
	

	5
	Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
	
	15
	
	

	a
	Tổ chức công tác tiếp công dân
	Tổ chức tốt số buổi tiếp công dân theo quy định của pháp luật
	3
	
	

	
	
	Không tổ chức tốt công tác tiếp công dân, có công dân phản ánh về việc không tổ chức tiếp công dân hoặc có thái độ không đúng trong khi tiếp công dân mà kết quả xác minh, báo cáo có căn cứ nội dung công dân phản ánh là đúng
	1
	
	

	b
	 Tổ chức tiếp công dân định kỳ của Cục trưởng
	Tổ chức 100% số buổi tiếp công dân định kỳ
	2
	
	

	
	
	Không thường xuyên tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật
	1
	
	

	
	
	Không tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật
	0
	
	

	c
	Giải quyết các vụ việc thuộc danh sách khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài
	Giải quyết từ 80% đến 100% số vụ việc thuộc danh sách khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
	3
	
	

	
	
	Giải quyết từ 60% đến dưới 80% số vụ việc thuộc danh sách khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
	2
	
	

	
	
	Giải quyết từ 40% đến dưới 60% số vụ việc thuộc danh sách khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
	1
	
	

	
	
	Giải quyết dưới 40% số vụ việc thuộc danh sách khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
	0
	
	

	d
	Giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
	Đơn vị có sai sót hoặc vi phạm thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi từ 1 đến 3 quyết định (QĐ) giải quyết khiếu nại, kết luận (KL) giải quyết tố cáo (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 4 QĐ, KL (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 5 QĐ, KL (đối với đơn vị có từ 5.000 – 10.000 việc/năm); đến 7 quyết định (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm)
	3
	
	

	
	
	Đơn vị có sai sót hoặc vi phạm nghiêm trọng thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo bị cơ quan có thẩm quyền hủy có từ 1 đến 2 QĐ, KL (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 3 QĐ, KL (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 4 QĐ, KL (đối với đơn vị có từ 5.000 – 10.000 việc/năm); đến 5 QĐ, KL (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm)
	2
	
	

	
	
	Đơn vị có sai sót hoặc vi phạm thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo bị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi từ 4 QĐ, KL  trở lên (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); từ 5 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); từ 6 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có từ 5.000 – 10.000 việc/năm); từ  7 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm);
	1
	
	

	
	
	Đơn vị có sai sót hoặc vi phạm nghiêm trọng  thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo bị cơ quan có thẩm quyền hủy từ 3 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); từ 4 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); từ 5 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có từ 5.000 – 10.000 việc/năm); từ 6 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm);
	0
	
	

	đ
	Thực hiện chế độ báo cáo, hồ sơ THA, hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo
	Thực hiện tốt chế độ báo cáo, hồ sơ THA, hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo
	2
	
	

	
	
	Không thực hiện tốt chế độ báo cáo,  hồ sơ THA, hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo; chậm gửi báo cáo, báo cáo không đạt chất lượng
	0
	
	

	e
	Hòa giải, thuyết phục đương sự trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Hòa giải, thuyết phục đương sự thành công trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ từ 80% trở lên đến 100% vụ việc
	2
	
	

	
	
	Hòa giải, thuyết phục đương sự thành công trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ từ 50% trở lên đến dưới 80% vụ việc
	1
	
	

	
	
	Không hòa giải, thuyết phục đương sự thành công trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo làm phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài hoặc số vụ việc hòa giải, thuyết phục đương sự thành công  chỉ đạt dưới 50%
	0
	
	

	II
	CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC
	
	70
	
	

	1
	Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kế hoạch phòng, chống tham nhũng; quy chế dân chủ ở cơ sở và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương
	
	5
	
	

	a
	Tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị
	Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện đúng, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị
	1
	
	

	
	
	Không thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước cho công chức trong đơn vị
	0
	
	

	b
	Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị
	Xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị
	1
	
	

	
	
	Không xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị
	0
	
	

	c
	Phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương trong triển khai công tác và thực thi nhiệm vụ
	Phối hợp tốt với các ban ngành, chính quyền địa phương trong triển khai công tác và thực thi nhiệm vụ
	2
	
	

	
	
	Không phối hợp hoặc phối hợp không hiệu quả với các ban, ngành, chính quyền địa phương trong triển khai công tác và thực thi nhiệm vụ
	0
	
	

	d
	Thái độ đối với người dân, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ
	Đảm bảo quy định về thái độ của cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ
	1
	
	

	
	
	Đơn vị có công chức, viên chức chưa đảm bảo quy định về thái độ của cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ
	0
	
	

	2
	Công tác chỉ đạo, điều hành
	
	10
	
	

	a
	Thực hiện báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu
	3
	
	

	
	
	Thực hiện không đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu
	2
	
	

	
	
	Không thực hiện báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục theo yêu cầu
	0
	
	

	b
	Thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục
	Thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu
	3
	
	

	
	
	Thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục không đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu
	2
	
	

	
	
	Không hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục theo yêu cầu
	0
	
	

	c
	Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
	Sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát từng lĩnh vực, địa bàn, vụ việc phụ trách, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở
	4
	
	

	
	
	Không kịp thời, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành và hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở
	2
	
	

	
	
	Không sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoặc không kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở dẫn đến sai phạm về chuyên môn nghiệp vụ và các mặt công tác
	0
	
	

	3
	Thực hiện công tác thống kê, văn phòng và các chế độ báo cáo
	
	10
	
	

	a
	Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất chính xác, khách quan, thực hiện đầy đủ biểu bảng theo quy định
	2
	
	

	
	
	Báo cáo, thống kê không đúng hạn, số liệu chính xác
	1.5
	
	

	
	
	Báo cáo, thống kê số liệu không chính xác từ 1 đến 10 việc hoặc từ 1 đến dưới 50 triệu đồng
	1
	
	

	
	
	Báo cáo, thống kê số liệu không chính xác từ 11 đến 20 việc hoặc từ 50  đến dưới 100 triệu đồng
	0.5
	
	

	
	
	Báo cáo, thống kê không chính xác trên 20 việc hoặc trên 100  triệu đồng
	0
	
	

	b
	Triển khai phần mềm quản lý văn bản đi, đến (phần mềm văn thư)
	Triển khai áp dụng đầy đủ phần mềm quản lý văn bản
	2
	
	

	
	
	Triển khai chưa đầy đủ phần mềm quản lý văn bản
	1
	
	

	
	
	Chưa triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản
	0
	
	

	c
	Thực hiện công tác truyền thông báo chí (phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin báo chí)
	Thực hiện tốt công tác truyền thông báo chí
	2
	
	

	
	
	Thực hiện không đầy đủ công tác truyền thông báo chí
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện công tác truyền thông báo chí (không thông báo người phát ngôn; không thực hiện các hoạt động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin báo chí)
	0
	
	

	d
	Ban hành Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và các Chương trình, Kế hoạch công tác
	Ban hành Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và các Chương trình, Kế hoạch công tác đúng thời hạn, đúng quy định
	2
	
	

	
	
	Chậm ban hành một trong các Chương trình, Kế hoạch công tác hoặc nội dung một trong các Chương trình, Kế hoạch công tác không bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của cấp trên
	1,5
	
	

	
	
	Không ban hành một trong các quy chế: Quy chế  dân chủ cơ sở, Quy chế làm việc, Quy chế quản lý tài sản, Quy chế chi tiêu nội bộ
	1
	
	

	
	
	Sai phạm từ 02 trường hợp trở lên trong tiểu mục d
	0
	
	

	đ
	Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ thi hành án dân sự
	Thực hiện tốt công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ thi hành án dân sự
	2
	
	

	
	
	Không thực hiện tốt công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ thi hành án dân sự
	0
	
	

	4
	Công tác cải cách hành chính
	
	5
	
	

	a
	Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính tại các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương
	Có xây dựng Kế hoạch
	1
	
	

	
	
	Không xây dựng Kế hoạch
	0
	
	

	b
	Triển khai cơ chế một cửa tại đơn vị
	Triển khai cơ chế một cửa tại đơn vị
	2
	
	

	
	
	Không triển khai cơ chế một cửa tại đơn vị
	0
	
	


	c
	Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong THADS qua dịch vụ bưu chính công ích
	Triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong THADS qua dịch vụ bưu chính công ích
	2
	
	

	
	
	Không triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong THADS qua dịch vụ bưu chính công ích
	0
	
	

	5
	Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
	
	5
	
	

	a
	Ứng dụng chữ ký số
	Thực hiện chữ ký số
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện chữ ký số
	0
	
	

	b
	Quản lý, vận hành trang thông tin
	Quản lý, vận hành trang thông tin hiệu quả
	1
	
	

	
	
	Quản lý, vận hành trang thông tin không hiệu quả
	0
	
	

	c
	Sử dụng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng các phần mềm trong THADS
	Tích cực sử dụng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng các phần mềm ứng dụng THADS
	2
	
	

	
	
	Không tích cực sử dụng các phần mềm do Tổng cục cung cấp
	1
	
	

	d
	Ứng dụng việc trao đổi văn bản dưới dạng điện tử trong công việc
	Thực hiện ứng dụng việc trao đổi văn bản dưới dạng điện tử trong công việc; cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện ứng dụng việc trao đổi văn bản dưới dạng điện tử trong công việc; cán bộ, công chức không thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	0
	
	

	6
	Công tác kiểm tra, giám sát
	
	5
	
	

	a
	Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hoặc tự kiểm tra trong đơn vị hàng năm
	Xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hoặc tự kiểm tra trong đơn vị hàng năm
	1
	
	

	
	
	Đơn vị không xây dựng kế hoạch kiểm tra; không tự kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên
	0
	
	

	b
	Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch
	Triển khai thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong cơ quan, đơn vị nhằm giảm thiểu các sai phạm trong trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ
	3
	
	

	
	
	Không triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch kiểm tra; kiểm tra không có hiệu quả, bị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại, phát hiện có sai phạm; không thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ dẫn đến phát sinh các sai phạm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
	0
	
	

	c
	Thực hiện kết luận kiểm tra
	Thực hiện tốt kết luận kiểm tra và đôn đốc thực hiện tốt kết luận kiểm tra
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện tốt kết luận kiểm tra và đôn đốc thực hiện tốt kết luận kiểm tra
	0
	
	

	7
	Công tác tài chính – Kế toán; quản lý tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản
	
	10
	
	

	7.1
	Công tác tài chính - kế toán
	
	5
	
	

	a
	Thực hiện quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí
	Thực hiện quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đúng quy định
	1
	
	

	
	
	Thực hiện quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí sai quy định, bị cơ quan có thẩm quyền xuất toán
	0
	
	

	b
	Thực hiện chế độ kế toán ngân sách, kế toán nghiệp vụ về thi hành án dân sự
	Thực hiện đúng chế độ kế toán ngân sách, kế toán nghiệp vụ về thi hành án dân sự
	2
	
	

	
	
	Thực hiện không đúng chế độ kế toán ngân sách, kế toán nghiệp vụ về thi hành án dân sự
	0
	
	

	c
	Lập và gửi báo cáo kế toán ngân sách, báo cáo kế toán nghiệp vụ
	Lập và gửi báo cáo kế toán ngân sách, báo cáo kế toán nghiệp vụ đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn
	2
	
	

	
	
	Không gửi báo cáo kế toán ngân sách, báo cáo kế toán nghiệp vụ  đúng thời hạn
	1
	
	

	
	
	Không lập báo cáo kế toán ngân sách, báo cáo kế toán nghiệp vụ đúng quy định và chính xác
	0
	
	

	7.2
	Công tác quản lý tài sản
	Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản ở cơ quan, đơn vị:
	3
	
	

	
	
	Không thực hiện tổ chức kiểm kê và thanh lý tài sản
	1
	
	

	
	
	Để xảy ra mất mát tài sản của cơ quan, đơn vị
	0
	
	

	7.3
	Công tác đầu tư xây dựng cơ bản
	Thực hiện đúng quy định công tác đầu tư xây dựng cơ bản và hoàn thành đúng thời hạn quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản
	2
	
	

	
	
	Thực hiện đúng quy định công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhưng hoàn thành không đúng thời hạn quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản
	1
	
	

	
	
	Đơn vị bị cơ quan cấp trên yêu cầu kiểm điểm, đề nghị kỷ luật xử lý trách nhiệm do sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
	0
	
	

	8
	Công tác tổ chức cán bộ
	
	15
	
	

	a
	Tham mưu tiếp nhận, ký hợp đồng lao động, bố trí, sử dụng công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý
	Tiếp nhận, ký hợp đồng lao động, bố trí, sử dụng công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý đúng quy định
	2
	
	

	
	
	Tiếp nhận, ký hợp đồng lao động, phân công công tác không đúng quy định
	1
	
	

	
	
	Sử dụng công chức, người lao động không đúng vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	1
	
	

	b
	Điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác, cho chuyển công tác
	Điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác, cho chuyển công tác đúng quy định
	2
	
	

	
	
	Chậm điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác, cho chuyển công tác
	1
	
	

	
	
	Điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác, cho chuyển công tác không đúng quy định
	0
	
	

	c
	Thực hiện việc bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ
	Thực hiện việc bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đúng quy định
	2
	
	

	
	
	Chậm thực hiện một trong các quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đối với 01 trường hợp
	1
	
	

	
	
	Chậm thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ từ 02 trường hợp trở lên
	0
	
	

	
	
	Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại; bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ không đúng quy định
	0
	
	

	d
	Cập nhật phần mềm quản lý hồ sơ công chức, người lao động
	Cập nhật phần mềm quản lý hồ sơ công chức, người lao động kịp thời, đầy đủ, chính xác
	1
	
	


	đ
	Đánh giá công chức; thực hiện tinh giảm biên chế
	Đánh giá công chức chính xác, kịp thời; thực hiện việc tinh giản biên chế hiệu quả, đúng quy định
	2
	
	

	
	
	Đánh giá công chức không đúng quy định; không thực hiện việc tinh giản biên chế hoặc bố trí công tác khác đối với công chức theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật cán bộ, công chức
	0
	
	

	e
	Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng
	Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng
	2
	
	

	
	
	Không xây dựng quy hoạch, chậm rà soát bổ sung quy hoạch đối với 01 trường hợp
	1
	
	

	
	
	Không xây dựng hoặc chậm triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, cử công chức đi đào tạo bồi dưỡng không đúng kế hoạch, không đúng đối tượng đối với 01 trường hợp
	1
	
	

	
	
	Không xây dựng quy hoạch, chậm rà soát bổ sung quy hoạch; Không xây dựng hoặc chậm triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, cử công chức đi đào tạo bồi dưỡng không đúng kế hoạch, không đúng đối tượng từ 2 trường hợp trở lên
	0
	
	

	g
	Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về công tác tổ chức cán bộ
	Thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo về công tác tổ chức cán bộ
	1
	
	

	
	
	Chậm gửi báo cáo, báo cáo không đúng quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ
	0
	
	

	h
	Đoàn kết nội bộ
	Nội bộ đoàn kết, ổn định
	2
	
	

	
	
	Nội bộ mất đoàn kết
	Không chấm điểm mục 8 Phần II
	
	

	i
	Thực hiện công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương
	Thực hiện tốt công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương
	1
	
	

	
	
	Đơn vị có cá nhân vi phạm bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; có cá nhân vi phạm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
	0
	
	

	9
	Công tác thi đua, khen thưởng
	
	5
	
	

	a
	Phát động, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua
	Phát động, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua kịp thời, đúng quy định
	1
	
	

	
	
	Đơn vị không phát động phong trào thi đua, không đăng ký thi đua
	0
	
	

	b
	Phổ biến, quán triệt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, của Tổng cục về công tác thi đua, khen thưởng
	Phố biến, quán triệt đầy đủ chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, của Tổng cục về công tác thi đua, khen thưởng
	0.5
	
	

	c
	Ban hành các văn bản; tổ chức xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS phát động
	Ban hành đầy đủ các văn bản; tổ chức xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS phát động
	0.5
	
	

	d
	Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến
	Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến
	1
	
	

	
	
	Không tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng đúng thời hạn, nội dung báo cáo không đúng mẫu
	0
	
	

	đ
	Thực hiện bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng
	Thực hiện bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, dân chủ, gửi hồ sơ thi đua đúng thời hạn
	1
	
	

	
	
	Chậm bình xét khen thưởng. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi muộn hơn so với hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS
	0
	
	

	e
	Chấp hành các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng
	Chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; Đảm bảo tỷ lệ đề nghị khen thưởng theo đúng hướng dẫn của Bộ
	1
	
	

	
	
	Hồ sơ khen thưởng không đầy đủ trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, của Tổng cục THADS
	0.5
	
	

	
	
	Hồ sơ đề nghị vượt tỷ lệ khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS
	0.5
	
	

	
	
	Hồ sơ khen thưởng không đầy đủ trình tự, thủ tục, vượt tỷ lệ theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS
	0
	
	

	
	TỔNG SỐ ĐIỂM CHUẨN
	200
	
	


B. TIÊU CHÍ THI ĐUA ĐỐI VỚI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

	STT
	NỘI DUNG
	TIÊU CHÍ THI ĐUA
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC
	GHI CHÚ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I.
	KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH
	
	130
	
	

	1
	Kết quả thi hành án về việc
	
	40
	
	

	a
	Chi cục có dưới 500 việc
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	35
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	34
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	33
	
	

	b
	Chi cục có từ 500 việc đến dưới 1.000 việc


	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	36
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	35
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	34
	
	

	c
	Chi cục có từ 1.000 việc đến dưới 1.500 việc
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	37
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	36
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	35
	
	

	d
	Chi cục có từ 1.500 việc đến dưới 2.000 việc
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	38
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	37
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	36
	
	

	đ
	Chi cục có từ 2.000 việc trở lên
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	39
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	38
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	37
	
	

	2
	Kết quả thi hành án về giá trị
	
	40
	
	

	a
	Chi cục có số tiền phải thi hành dưới 5 tỷ đồng/năm
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	35
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	34
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	33
	
	

	b
	Chi cục có số tiền phải thi hành từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng/năm
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	36
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	35
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	34
	
	

	c
	Chi cục có số tiền phải thi hành từ 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng/năm
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	37
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	36
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	35
	
	

	d
	Chi cục có số tiền phải thi hành từ 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng/năm
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	38
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	37
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	36
	
	

	đ
	Chi cục có số tiền phải thi hành trên 100 tỷ đồng/năm
	Đạt 100% chỉ tiêu được giao
	40
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 1% đến dưới  5%
	39
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 5% đến dưới  10%
	38
	
	

	
	
	Không đạt chỉ tiêu từ 10% trở lên
	37
	
	

	3
	Công tác theo dõi thi hành án hành chính
	
	10
	
	

	a
	Triển khai, phổ biến và quán triệt các văn bản pháp luật về thi hành án hành chính
	Triển khai, phổ biến và quán triệt đầy đủ các văn bản pháp luật về thi hành án hành chính
	2
	
	

	
	
	Đơn vị chậm triển khai các văn bản pháp luật về thi hành án hành chính
	1
	
	

	
	
	Đơn vị không triển khai các văn bản pháp luật về thi hành án hành chính
	0
	
	

	b
	Thực hiện, theo dõi Thi hành án hành chính
	Thực hiện theo dõi kịp thời, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật (bảo đảm việc theo dõi 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành)
	3
	
	

	
	
	Thực hiện theo dõi không kịp thời hoặc thực hiện không đầy đủ các hoạt động theo dõi THAHC theo quy định của pháp luật
	1.5
	
	

	c
	Công tác theo dõi thi hành án hành chính; tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vụ THAHC phức tạp, kéo dài
	Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành án hành chính; tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vụ THAHC phức tạp, kéo dài
	1
	
	

	
	
	Chậm thực hiện công tác theo dõi thi hành án hành chính; chậm tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vụ THAHC phức tạp, kéo dài
	0.5
	
	

	
	
	Không thực hiện công tác theo dõi thi hành án hành chính và tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vụ THAHC phức tạp, kéo dài
	0
	
	

	d
	Tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với các trường hợp qua kiểm tra xác định rõ có hành vi chậm THAHC, không chấp hành án hành chính.
	Thực hiện tốt công tác tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với các trường hợp qua kiểm tra xác định rõ có hành vi chậm THAHC, không chấp hành án hành chính
	2
	
	

	
	
	Chậm tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với các trường hợp qua kiểm tra xác định rõ có hành vi chậm THAHC, không chấp hành án hành chính.
	1
	
	

	
	
	Không tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với các trường hợp qua kiểm tra xác định rõ có hành vi chậm THAHC, không chấp hành án hành chính.
	0
	
	

	đ
	Thực hiện việc bồi thường theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc Bản án, quyết định của Tòa án
	Thực hiện chậm dưới 3 việc
	2
	
	

	
	
	Thực hiện chậm trên 3 việc
	1
	
	

	4
	Thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án dân sự
	
	25
	
	

	a
	Ra quyết định về thi hành án
	Ra quyết định đúng thời hạn, đúng pháp luật
	3
	
	

	
	
	Ra quyết định về thi hành án không đúng thời hạn từ 1 đến 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); đến 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm)
	2
	
	

	
	
	Ra quyết định về thi hành án không đúng pháp luật, bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi từ 1 đến 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2000 việc/năm); đến 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); đến 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm)
	1
	
	

	
	
	Ra quyết định về thi hành án không đúng pháp luật, bị cơ quan có thẩm quyền hủy từ 1 đến 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); đến 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm)
	0
	
	

	b
	Gửi danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật
	Gửi danh sách kịp thời, đầy đủ đúng quy định của pháp luật
	3
	
	

	
	
	Chậm gửi danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành cho Cục Thi hành án dân sự để đăng tải theo quy định của pháp luật
	2
	
	

	
	
	Có gửi danh sách cho Cục Thi hành án dân sự nhưng không đầy đủ số lượng người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật
	1
	
	

	
	
	Không gửi danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật
	0
	
	

	c
	Phân loại việc
	Phân loại việc chính xác 100%
	4
	
	

	
	
	Phân loại việc chính xác từ 97% trở lên trên tổng số vụ việc phải thi hành trong năm
	2
	
	

	
	
	Phân loại việc chính xác từ 97 % trở xuống trên tổng số vụ việc phải thi hành trong năm
	0
	
	

	d
	Bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS; quản lý kho vật chứng
	Đúng quy định của pháp luật
	3
	
	

	
	
	Để hư hỏng vật chứng, tài sản tạm giữ
	2
	
	

	
	
	Để xảy ra mất vật chứng, tài sản tạm giữ
	0
	
	

	đ
	Thực hiện quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự
	Thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự
	2
	
	

	
	
	Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về trình tự thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu sửa đổi từ 1 đến 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2000 việc/năm); đến 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); đến 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm)
	1
	
	

	
	
	Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về trình tự thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ, yêu cầu hủy đến 02 việc (đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 3 việc (đối với các đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 4 việc (đối với các đơn vị có từ  5.000 - 10.000 việc/năm); đến 6 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm)
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ và yêu cầu sửa đổi trên 3 việc (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); trên 5 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); trên 7 việc (đối với các đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm); trên 10 việc (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm);
	0
	
	

	
	
	Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự bị cơ quan có thẩm quyền kết luận có sai sót về chuyên môn, nghiệp vụ và  yêu cầu hủy trên 2 việc (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); trên 3 việc (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); trên  4 việc (đối với đơn vị có từ 5.000 - 10.000 việc/năm; trên 6 việc (đối với đơn vị có trên  10.000 việc/năm).
	0
	
	

	e
	Tổ chức thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước và các bản án, quyết định liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng
	Tổ chức thi hành có hiệu quả số vụ việc phải thi hành
	3
	
	

	
	
	Không tổ chức thi hành hoặc tổ chức thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước và các bản án, quyết định liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng
	0
	
	

	g
	Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
	Tập trung, chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đạt tỷ lệ cao hơn năm 2018
	3
	
	

	
	
	Không tập trung, chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
	0
	
	

	h
	Công tác thẩm định, đấu giá tài sản kê biên theo thẩm quyền
	Thực hiện giám sát chặt chẽ việc thẩm định, đấu giá tài sản kê biên theo thẩm quyền. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong quá trình thẩm định giá, đấu giá tài sản kê biên và giao tài sản trúng đấu giá tại địa phương; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm
	4
	
	

	
	
	Không giám sát chặt chẽ việc thẩm định, đấu giá tài sản kê biên theo thẩm quyền để xảy ra sai phạm
	0
	
	

	5
	Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
	
	15
	
	

	a
	Tổ chức công tác tiếp công dân
	Tổ chức tốt số buổi tiếp công dân theo quy định của pháp luật
	3
	
	

	
	
	Không tổ chức tốt công tác tiếp công dân, có công dân phản ánh về việc không tổ chức tiếp công dân hoặc có thái độ không đúng trong khi tiếp công dân mà kết quả xác minh, báo cáo có căn cứ nội dung công dân phản ánh là đúng
	1
	
	

	b
	Tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chi cục trưởng
	Tổ chức 100% số buổi tiếp công dân định kỳ
	2
	
	

	
	
	Không thường xuyên tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật
	1
	
	

	
	
	Không tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật
	0
	
	

	c
	Giải quyết các vụ việc thuộc danh sách khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài
	Giải quyết từ 80% đến 100% số vụ việc thuộc danh sách khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
	3
	
	

	
	
	Giải quyết từ 60% đến dưới 80% số vụ việc thuộc danh sách khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
	2
	
	

	
	
	Giải quyết từ 40% đến dưới 60% số vụ việc thuộc danh sách khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
	1
	
	

	
	
	Giải quyết dưới 40% số vụ việc thuộc danh sách khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài
	0
	
	

	d
	Giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
	Đơn vị có sai sót hoặc vi phạm thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi từ 1 đến 3 quyết định (QĐ) giải quyết khiếu nại, kết luận (KL) giải quyết tố cáo (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 4 QĐ, KL (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 5 QĐ, KL (đối với đơn vị có từ 5.000 – 10.000 việc/năm); đến 7 quyết định (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm)
	3
	
	

	
	
	Đơn vị có sai sót hoặc vi phạm nghiêm trọng thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo bị cơ quan có thẩm quyền hủy có từ 1 đến 2 QĐ, KL (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); đến 3 QĐ, KL (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); đến 4 QĐ, KL (đối với đơn vị có từ 5.000 – 10.000 việc/năm); đến 5 QĐ, KL (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm)
	2
	
	

	
	
	Đơn vị có sai sót hoặc vi phạm thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo bị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi từ 4 QĐ, KL  trở lên (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); từ 5 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); từ 6 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có từ 5.000 – 10.000 việc/năm); từ  7 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm);
	1
	
	

	
	
	Đơn vị có sai sót hoặc vi phạm nghiêm trọng  thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo bị cơ quan có thẩm quyền hủy từ 3 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có dưới 2.000 việc/năm); từ 4 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có từ 2.000 đến dưới 5.000 việc/năm); từ 5 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có từ 5.000 – 10.000 việc/năm); từ 6 QĐ, KL trở lên (đối với đơn vị có trên 10.000 việc/năm);
	0
	
	

	đ
	Thực hiện chế độ báo cáo, hồ sơ THA, hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo
	Thực hiện tốt chế độ báo cáo, hồ sơ THA, hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo
	2
	
	

	
	
	Không thực hiện tốt chế độ báo cáo,  hồ sơ THA, hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo; chậm gửi báo cáo, báo cáo không đạt chất lượng
	0
	
	

	e
	Hòa giải, thuyết phục đương sự trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Hòa giải, thuyết phục đương sự thành công trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ từ 80% trở lên đến 100% vụ việc
	2
	
	

	
	
	Hòa giải, thuyết phục đương sự thành công trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ từ 50% trở lên đến dưới 80% vụ việc
	1
	
	

	
	
	Không hòa giải, thuyết phục đương sự thành công trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo làm phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài hoặc số vụ việc hòa giải, thuyết phục đương sự thành công  chỉ đạt dưới 50%
	0
	
	

	II
	CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC
	
	70
	
	

	1
	Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kế hoạch phòng, chống tham nhũng; quy chế dân chủ ở cơ sở và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương
	
	5
	
	

	a
	Tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị
	Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện đúng, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị
	1
	
	

	
	
	Không thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước cho công chức trong đơn vị
	0
	
	

	b
	Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị
	Xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị
	1
	
	

	
	
	Không xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị
	0
	
	

	c
	Phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương trong triển khai công tác và thực thi nhiệm vụ
	Phối hợp tốt với các ban ngành, chính quyền địa phương trong triển khai công tác và thực thi nhiệm vụ
	2
	
	

	
	
	Không phối hợp hoặc phối hợp không hiệu quả với các ban, ngành, chính quyền địa phương trong triển khai công tác và thực thi nhiệm vụ
	0
	
	

	d
	Thái độ đối với người dân, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ
	Đảm bảo quy định về thái độ của cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ
	1
	
	

	
	
	Đơn vị có công chức, viên chức chưa đảm bảo quy định về thái độ của cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ
	0
	
	

	2
	Công tác chỉ đạo, điều hành
	
	10
	
	

	a
	Thực hiện báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu
	3
	
	

	
	
	Thực hiện không đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu
	2
	
	

	
	
	Không thực hiện báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục theo yêu cầu
	0
	
	

	b
	Thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục
	Thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu
	3
	
	

	
	
	Thực hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục không đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu
	2
	
	

	
	
	Không hiện ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục theo yêu cầu
	0
	
	

	c
	Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
	Sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát từng lĩnh vực, địa bàn, vụ việc phụ trách, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở
	4
	
	

	
	
	Không kịp thời, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành và hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở
	2
	
	

	
	
	Không sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoặc không kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở dẫn đến sai phạm về chuyên môn nghiệp vụ và các mặt công tác
	0
	
	

	3
	Thực hiện công tác thống kê, văn phòng và các chế độ báo cáo
	
	10
	
	

	a
	Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất chính xác, khách quan, thực hiện đầy đủ biểu bảng theo quy định
	2
	
	

	
	
	Báo cáo, thống kê không đúng hạn, số liệu chính xác
	1.5
	
	

	
	
	Báo cáo, thống kê số liệu không chính xác từ 1 đến 10 việc hoặc từ 1 đến dưới 50 triệu đồng
	1
	
	

	
	
	Báo cáo, thống kê số liệu không chính xác từ 11 đến 20 việc hoặc từ 50  đến dưới 100 triệu đồng
	0.5
	
	

	
	
	Báo cáo, thống kê không chính xác trên 20 việc hoặc trên 100  triệu đồng
	0
	
	

	b
	Vào sổ, lưu giữ văn bản đi đến 
	Vào sổ, lưu giữ đầy đủ văn bản đi, đến
	2
	
	

	
	
	Vào sổ, lưu giữ chưa đầy đủ văn bản đi, đến
	1
	
	

	
	
	Không vào sổ, lưu giữ đầy đủ văn bản đi đến
	0
	
	

	c
	Thực hiện công tác truyền thông báo chí (phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin báo chí)
	Thực hiện tốt công tác truyền thông báo chí
	2
	
	

	
	
	Thực hiện không đầy đủ công tác truyền thông báo chí
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện công tác truyền thông báo chí (không thông báo người phát ngôn; không thực hiện các hoạt động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin báo chí)
	0
	
	

	d
	Ban hành đầy đủ các loại quy chế: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và các Chương trình, Kế hoạch công tác
	Ban hành Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và các Chương trình, Kế hoạch công tác đúng thời hạn, đúng quy định
	2
	
	

	
	
	Chậm ban hành một trong các Chương trình, Kế hoạch công tác hoặc nội dung mốt trong các Chương trình, Kế hoạch công tác không bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của cấp trên
	1,5
	
	

	
	
	Không ban hành một trong các quy chế: Quy chế  dân chủ cơ sở, Quy chế làm việc, Quy chế quản lý tài sản, Quy chế chi tiêu nội bộ
	1
	
	

	
	
	Sai phạm từ 2 trường hợp trở lên trong tiểu mục d
	0
	
	

	đ
	Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ thi hành án dân sự
	Thực hiện tốt công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ thi hành án dân sự
	2
	
	

	
	
	Không thực hiện tốt công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ thi hành án dân sự
	0
	
	

	4
	Công tác cải cách hành chính
	
	5
	
	

	a
	Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính tại các cơ quan Thi hành án dân sự  địa phương
	Có xây dựng Kế hoạch
	1
	
	

	
	
	Không xây dựng Kế hoạch
	0
	
	

	b
	Triển khai cơ chế một cửa tại đơn vị
	Triển khai cơ chế một cửa tại đơn vị
	2
	
	

	
	
	Không triển khai cơ chế một cửa tại đơn vị
	0
	
	

	c
	Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong THADS qua dịch vụ bưu chính công ích
	Triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong THADS qua dịch vụ bưu chính công ích
	2
	
	

	
	
	Không triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong THADS qua dịch vụ bưu chính công ích
	0
	
	

	5
	Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
	
	5
	
	

	a
	Ứng dụng chữ ký số
	Thực hiện chữ ký số
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện chữ ký số
	0
	
	

	b
	Viết bài trên trang Thông tin của Cục Thi hành án dân sự
	Tham gia viết tin bài đăng trên Trang Thông tin của Cục Thi hành án dân sự
	1
	
	

	
	
	Không tham gia viết tin bài đăng trên Trang Thông tin của Cục Thi hành án dân sự
	0
	
	

	c
	Sử dụng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng các phần mềm trong THADS
	Tích cực sử dụng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng các phần mềm ứng dụng THADS
	2
	
	

	
	
	Không tích cực sử dụng các phần mềm do Tổng cục cung cấp
	1
	
	

	d
	Ứng dụng việc trao đổi văn bản dưới dạng điện tử trong công việc
	Thực hiện ứng dụng việc trao đổi văn bản dưới dạng điện tử trong công việc; cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện ứng dụng việc trao đổi văn bản dưới dạng điện tử trong công việc; cán bộ, công chức không thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc
	0
	
	

	6
	Công tác kiểm tra, giám sát
	
	5
	
	

	a
	Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hoặc tự kiểm tra trong đơn vị hàng năm
	Xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hoặc tự kiểm tra trong đơn vị hàng năm
	1
	
	

	
	
	Đơn vị không xây dựng kế hoạch kiểm tra; không tự kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên
	0
	
	

	b
	Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch
	Triển khai thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong cơ quan, đơn vị nhằm giảm thiểu các sai phạm trong trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ
	3
	
	

	
	
	Không triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch kiểm tra; kiểm tra không có hiệu quả, bị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại, phát hiện có sai phạm; không thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ dẫn đến phát sinh các sai phạm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
	0
	
	

	c
	Thực hiện kết luận kiểm tra
	Thực hiện tốt kết luận kiểm tra và đôn đốc thực hiện tốt kết luận kiểm tra
	1
	
	

	
	
	Không thực hiện tốt kết luận kiểm tra và đôn đốc thực hiện tốt kết luận kiểm tra
	0
	
	

	7
	Công tác tài chính – Kế toán; quản lý tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản
	
	10
	
	

	7.1
	Công tác tài chính - kế toán
	
	5
	
	

	a
	Thực hiện quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí
	Thực hiện quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đúng quy định
	1
	
	

	
	
	Thực hiện quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí sai quy định, bị cơ quan có thẩm quyền xuất toán;
	0
	
	

	b
	Thực hiện chế độ kế toán ngân sách, kế toán nghiệp vụ về thi hành án dân sự
	Thực hiện đúng chế độ kế toán ngân sách, kế toán nghiệp vụ về thi hành án dân sự
	2
	
	

	
	
	Đơn vị không thực hiện đúng chế độ kế toán ngân sách, kế toán nghiệp vụ về thi hành án dân sự
	0
	
	

	c
	Lập và gửi báo cáo kế toán ngân sách, báo cáo kế toán nghiệp vụ
	Lập và gửi báo cáo kế toán ngân sách, báo cáo kế toán nghiệp vụ đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn
	2
	
	

	
	
	Không gửi báo cáo kế toán ngân sách, báo cáo kế toán nghiệp vụ  đúng thời hạn
	1
	
	

	
	
	Không lập báo cáo kế toán ngân sách, báo cáo kế toán nghiệp vụ đúng quy định và chính xác
	0
	
	

	7.2
	Công tác quản lý tài sản
	Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản ở cơ quan, đơn vị:
	3
	
	

	
	
	Không thực hiện hiện tổ chức kiểm kê và thanh lý tài sản
	1
	
	

	
	
	Để xảy ra mất mát tài sản của cơ quan, đơn vị
	0
	
	

	7.3
	Công tác đầu tư xây dựng cơ bản
	Thực hiện đúng quy định công tác đầu tư xây dựng cơ bản và hoàn thành đúng thời hạn quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản
	2
	
	

	
	
	Thực hiện đúng quy định công tác đầu tư xây dựng cơ bản và hoàn thành không đúng thời hạn quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản
	1
	
	

	
	
	Đơn vị bị cơ quan cấp trên yêu cầu kiểm điểm, đề nghị kỷ luật xử lý trách nhiệm do sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
	0
	
	

	8
	Công tác tổ chức cán bộ
	
	15
	
	

	a
	Tham mưu tiếp nhận, ký hợp đồng lao động, bố trí, sử dụng công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý
	Tham mưu tiếp nhận, ký hợp đồng lao động, bố trí, sử dụng công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý đúng quy định
	2
	
	

	
	
	Tiếp nhận, ký hợp đồng lao động, phân công công tác không đúng quy định
	1
	
	

	
	
	Sử dụng công chức, người lao động không đúng vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
	1
	
	

	b
	Thực hiện việc bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ
	Thực hiện việc bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đúng quy định
	2
	
	

	
	
	Chậm thực hiện 01 một trong các quy trình: bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ
	1
	
	

	
	
	Chậm thực hiện quy trình bổ nhiệm lại; bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ từ 02 trường hợp trở lên
	0
	
	

	
	
	Thực hiện quy trình bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ không đúng quy định
	0
	
	

	c
	Đánh giá công chức; thực hiện tinh giảm biên chế
	Đánh giá công chức chính xác, kịp thời; thực hiện việc tinh giản biên chế hiệu quả, đúng quy định
	2
	
	

	
	
	Đánh giá công chức không đúng quy định; không thực hiện việc tinh giản biên chế hoặc bố trí công tác khác đối với công chức theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật cán bộ, công chức
	0
	
	

	d
	Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng
	Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng
	2
	
	

	
	
	Không xây dựng quy hoạch, chậm rà soát bổ sung quy hoạch đối với 01 trường hợp
	1
	
	

	
	
	Không xây dựng hoặc chậm triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, cử công chức đi đào tạo bồi dưỡng không đúng kế hoạch, không đúng đối tượng đối với 01 trường hợp
	1
	
	

	
	
	Không xây dựng quy hoạch, chậm rà soát bổ sung quy hoạch; Không xây dựng hoặc chậm triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, cử công chức đi đào tạo bồi dưỡng không đúng kế hoạch, không đúng đối tượng từ 2 trường hợp trở lên
	0
	
	

	đ
	Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về công tác tổ chức cán bộ
	Thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo về công tác tổ chức cán bộ
	2
	
	

	
	
	Chậm gửi báo cáo, báo cáo không đúng quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ
	0
	
	

	e
	Đoàn kết nội bộ
	Nội bộ đoàn kết, ổn định
	3
	
	

	
	
	Nội bộ mất đoàn kết
	Không chấm điểm mục 8, phần II
	
	

	g
	Thực hiện công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương
	Thực hiện tốt công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương
	2
	
	

	
	
	Đơn vị có cá nhân vi phạm bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; có cá nhân vi phạm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
	0
	
	

	9
	Công tác thi đua, khen thưởng
	
	5
	
	

	a
	Phát động, đăng ký thi đua giao ước thi đua
	Phát động, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua kịp thời, đúng quy định
	1
	
	

	
	
	Đơn vị không phát động phong trào thi đua, không đăng ký thi đua
	0
	
	

	b
	Phổ biến, quán triệt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, của Tổng cục, của Cục về công tác thi đua, khen thưởng
	Phố biến, quán triệt đầy đủ chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, của Tổng cục về công tác thi đua, khen thưởng
	0.5
	
	

	c
	Ban hành các văn bản; tổ chức xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS và Cục THADS phát động
	Ban hành đầy đủ các văn bản; tổ chức xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS phát động
	0.5
	
	

	d
	Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến
	Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến
	1
	
	

	
	
	Đơn vị không tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng đúng thời hạn, nội dung báo cáo không đúng mẫu
	0
	
	

	đ
	Thực hiện bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng
	Thực hiện bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, dân chủ, gửi hồ sơ thi đua đúng thời hạn
	1
	
	

	
	
	Chậm bình xét khen thưởng. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi muộn hơn so với hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS
	0
	
	

	e
	Chấp hành các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng
	Chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; Đảm bảo tỷ lệ đề nghị khen thưởng theo đúng hướng dẫn của Bộ
	1
	
	

	
	
	Hồ sơ khen thưởng không đầy đủ trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, của Tổng cục THADS
	0.5
	
	

	
	
	Hồ sơ đề nghị vượt tỷ lệ khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS
	0.5
	
	

	
	
	Hồ sơ khen thưởng không đầy đủ trình tự, thủ tục, vượt tỷ lệ theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS
	0
	
	

	
	TỔNG SỐ ĐIỂM CHUẨN
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1

